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BIỂU TỔNG HỢP  

CÁC HOẠT ĐỘNG KÍCH CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU MÙA HÈ 2024  

(Kèm theo Công văn số:            /SVHTTDL-QLDL ngày 07/6/2024 của Sở VHTTDL) 

 

ST

T 
Tên đơn vị Địa chỉ Số Đt 

Tên sản 

phẩm, dịch 

vụ giảm giá 

Giá cũ 

(VNĐ) 

Giá TA 

gốc 

% Ưu 

đãi 

Giá kích cầu 

(VNĐ)  

Gói quà 

tặng, gói 

dịch vụ 

tặng 

kèm… 

Thời gian áp 

dụng 
Ghi chú 

I THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

1. 1 
Khách sạn 

Mường Thanh 

113 Lê Duẩn - 

P. Tân Phong   
0985890451 Phòng nghỉ 650.000  650.000  15- 20% 520.000  Không Tháng 6 -9/2024  

2. 2 
Khách sạn 

Thành Nam 

Số 128, 

đường Vừ A 

Dính, phường 

Đoàn Kết,  

02136515253 

0984371379 

 

Dịch vụ lưu 

trú 
400.000 400.000 20% 

Giảm 20% 

trên tổng số 

tiền phải thanh 

toán 

Không Tháng 6 -8/2024  

3. 3 
Nhà nghỉ 

Hoàng Quân 

SN 045 - Tổ 

4, phường 

Đoàn Kết 

0979078668 
Dịch vụ lưu 

trú 
350.000 350.000 15% 

Giảm 15% 

trên tổng số 

tiền phải thanh 

toán 

Không Tháng 6 -9/2024  

4. 4 
Khách sạn Hà 

Nhi 

Số 061, 

đường Đặng 

Văn Ngữ, 

phường Đông 

Phong 

0963888858  

hoặc  

0912649457  

 

Phòng nghỉ 
300 - 

400.000  

300 - 

400.000  
10% 270 - 360.000  Không Tháng 6 -9/2024  

5. 5 
Nhà hàng Gia 

Khâu 1 

Bản Gia Khâu 

1 xã Sùng 

Phài 

0356042587 
Dịch vụ Ăn 

uống 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

khách hàng 

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

5% 

Giảm 5% trên 

tổng số tiền 

phải thanh 

toán 

Không 
Tháng 6 -

11/2024 
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TA gốc 

khác nhau 

6. 6 
Nhà hàng 

Thái Sơn La 
P. Đoàn Kết 0917336109 Dịch vụ 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

khách hàng 

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

5% 

Giảm 5% trên 

tổng số tiền 

phải thanh 

toán 

Không 
Tháng 6 -

10/2024 
 

II HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

1. 1 
Khách sạn 

Xuân Quỳnh 

Thị trấn Tam 

Đường 
0985808580 Phòng nghỉ 200.000  200.000  25% 150.000 đồng Không 

Từ ngày 15/5 -

15/6/2024 
 

2. 2 
Nhà hàng 

Xuân Quỳnh 

thị trấn Tam 

Đường 
0985808580 

Dịch vụ Ăn 

uống 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

khách hàng 

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

5% 

Giảm 5% trên 

tổng số tiền 

phải thanh 

toán 

Không 
Từ ngày 15/5 -

15/6/2024 
 

3. 3 
Điểm du lịch 

Bản Thẳm 
xã Bản Hon 0972529564 

Dịch vụ Ăn 

uống 

Tùy khách 

gọi 

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

5% 

Giảm 5% trên 

tổng số tiền 

phải thanh 

toán 

Không 
Từ ngày 15/5 -

15/6/2024 
 

4. 4 
Khách sạn Pu 

Ta Leng 

thị trấn Tam 

Đường 
0347619888 Phòng nghỉ 

300 - 

400.000 

đồng 

300 - 

400.000 

đồng 

10% 
270 - 360.000 

đồng 
Không 

Từ ngày 15/5 -

15/6/2024 
 

5. 5 
Nhà hàng 

Thủy Thỏa 

thị trấn Tam 

Đường 
0972529564 

Dịch vụ Ăn 

uống 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

5% 

Giảm 5% trên 

tổng số tiền 

phải thanh 

Không 
Từ ngày 15/5 -

15/6/2024 
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khách hàng sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

toán 

6. 6 

Khu du lịch 

Cầu Kính 

Rổng Mây 

xã Sơn Bình 0983636885 Vé tham quan 

Giá vé 

tham quan: 

- Người 

lớn: 

500.000 

- Trẻ em: 

300.000  

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

 

Ưu đãi mua 1 

tặng 1, khi 

mua vé tham 

quan Cầu Kính 

quý khách sẽ 

được tặng 01 

vé trò chơi bất 

kì. 

Không 
Từ ngày 15/5 -

15/6/2024 
 

III. HUYỆN PHONG THỔ 

1.  

Khu du lịch 

sinh thái Quý 

Hòa 

Thôn Tây An, 

Mường So 

0973899888 

 

Ăn uống, 

Karaoke 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

khách hàng 

10% 10% Không Không Dịp nghỉ lễ 2/9  

2.  
Hợp tác xã 

Trái tim 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0981133975 

 

Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

- Bagalow: 

1.200.000/c

ăn bao gồm 

bữa sáng và 

tối  

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

3.  Hảng A Xà 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

09081133975 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
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Hồ - Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

4.  
Vàng A 

Chỉnh 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0982394333 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100-

150.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người. 

- Lưu trú 

phòng 

riêng: 

400.000/ph

òng/đêm 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

5.  
Chang A 

Chinh 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0888589978 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

6.  Vàng A Lay 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0942168870 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người  

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

7.  
Vàng A Chứ 

(A) 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0912827159 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
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8.  Hảng A Nhè 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0355655514 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

9.  Hảng A Dơ 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0947269443 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

10.  Vàng A Sử 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0919309424 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

11.  Sùng A Súng 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0949535106 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

12.  
Vàng Chang 

Páo 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0916574625 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

13.  Vàng A Hòa 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0948942387 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

14.  Chang A Xà 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

0373444557 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
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Hồ 

15.  
Nhà nghỉ Tổ 

chim 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0347665311 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

350.000/tối

/nhà 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

16.  
Nhà nghỉ Tổ 

Ong 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0389960113 Lưu trú 

- Lưu trú: 

700.000/tối

/nhà 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

17.  
Chang A 

Tùng 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0944622108 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

18.  Vàng A Xà 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0822175371 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

19.  Sùng A Páo 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0844649008 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10% Không Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
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20.  Sùng A Phừ 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0946607546 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

21.  Sùng A Sỉnh 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0345702646 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

22.  Hảng A Nhè 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0944939954 Ăn uống 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

23.  Sùng A Sủ 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0815501827 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

24.  
Sùng A 

Thếnh 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0886481216 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

25.  Chang A Lứ 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0346719248 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
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ất/người 

26.  
Vàng A 

Thếnh 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0919789513 
Lưu trú, ăn 

uống 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

- Ăn uống: 

100.000/xu

ất/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

27.  Vàng A Tủa 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0834550031 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

28.  
Vàng A 

Cháng 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0916938891 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

29.  Vàng A Dế 

Bản Sin Suối 

Hồ, 

xã Sin Suối 

Hồ 

0826523263 Lưu trú 

- Lưu trú: 

100.000/tối

/người 

10% 10%  Không 
Từ ngày 01/6 - 

30/8/2024 
 

IV HUYỆN TÂN UYÊN 

1.  
Khách sạn  

Hoàng Liên 

Tổ dân phố 

15, Thị trấn 

Tân Uyên 

0213.247.999

9 
Dịch vụ nghỉ 

400.000- 

850.000 
 10% Không Không 

Từ tháng 6- 

12/2024 

Giảm giá 

10% cho 

khách 

hàng có 

CCCD tại 

tỉnh Lai 

Châu 
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2.  
Nhà hàng 

Hoàng Liên 

Tổ dân phố 

15, Thị trấn 

Tân Uyên 

0213.247.999

9 

Dịch vụ ăn 

uống 

Tùy khách 

đặt 
 8% Không Không 

Từ tháng 6- 

12/2024 
 

V HUYỆN SÌN HỒ 

1.  

Công ty 

CPTM Sìn Hồ 

(Khách sạn 

Hồng Hồ) 

Khu 4-thị trấn 

Sìn Hồ- 

huyện Sìn Hồ 

 

0335272575 

 

Phòng nghỉ 300.000 
Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

17% 250.000 Không 
Từ ngày 01/6-

31/12/2024 
 

2.  
Dịch vụ ăn 

uống 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

khách hàng 

10% 

Giảm 10% 

trên tổng hoá 

đơn khách sử 

dụng dịch vụ 

ăn uống tại 

nhà hàng 

Không 
Từ ngày 01/6-

31/12/2024 
 

3.  Bờ Hồ quán 
Khu 2-Thị 

trấn Sìn Hồ  

0987190072 

hoặc 

0356042170 

Dịch vụ ăn 

uống 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

khách hàng 

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

10% 

Giảm 10% 

trên tổng số 

tiền phải thanh 

toán 

Không 
Từ ngày 01/6-

31/12/2024 
 

4.  Bờ Hồ quán 
Khu 2-Thị 

trấn Sìn Hồ  

0987190072 

hoặc 

0356042170 

Dịch vụ ăn 

uống 

Báo giá 

theo nhu 

cầu của 

khách hàng 

Theo từng 

đối tượng 

khách hàng 

sẽ có giá 

TA gốc 

khác nhau 

10% 

Giảm 10% 

trên tổng số 

tiền phải thanh 

toán 

Không 
Từ ngày 01/6-

31/12/2024 
 

VI HUYỆN NẬM NHÙN 

1.  
Phượng 

Huyền 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn,  

0985581137 Dịch vụ nghỉ 

250.000  

-  

350.000 

 10%  Không 
Từ tháng 6 - 

12/2024 

Giảm giá 

10% cho 

khách 
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2.  Thanh Hưng 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn 

0384257883 Dịch vụ nghỉ 

250.000  

-  

350.000 

 10%  Không 
Từ tháng 6 - 

12/2024 

hàng có 

CCCD tại 

tỉnh Lai 

Châu 

 
3.  Tre Ngà 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn 

0912074556 Dịch vụ nghỉ 
250.000 - 

350.000 
 10%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 

4.  Uyn Thu 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn 

0385232099 Dịch vụ nghỉ 
250.000 - 

350.000 
 10%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 

5.  
Nhà hàng 

Lâm viên 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn 

0976425825 Dịch vụ ăn 
800.000 

– 1.000.000 
 8%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 

6.  Đại Linh 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn 

0962204442 Dịch vụ ăn 
800.000  

– 1.000.000 
 8%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 

7.  dân tộc quán 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn 

0365076295 Dịch vụ ăn 
800.000  

– 1.000.000 
 8%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 

8.  Linh Ngọc 

Bản Pa Kéo, 

thị trấn Nậm 

Nhùn 

0888666981 Dịch vụ ăn 
800.000  

– 1.000.000 
 8%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 

9.  
Nhà hàng 

Anh Kiệt  

Bản Nậm 

Hàng, thị trấn 

Nậm Nhùn 

0859123650 Dịch vụ ăn 
800.000  

– 1.000.000 
 8%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 
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10.  
Nhà hàng 

Quý Trúc  

Bản Nậm 

Nhùn, thị trấn 

Nậm Nhùn. 

0915401269 Dịch vụ ăn 
800.000  

– 1.000.000 
 8%  Không 

Từ tháng 6 - 

12/2024 

VII HUYỆN THAN UYÊN 

1.  
Khách sạn 

Hoàn Quân 

Khu 5A, thị 

trấn Than 

Uyên 

0915535141 
Dịch vụ nghỉ 300.000 - 

400.000  
 5%  

Khuyến 

mại nước 

uống 

Từ ngày 06/6- 

06/7/2024 
 

2.  
Nhà nghỉ 

Phương lê 

Bản Cang 

Mường, xã 

Mường Cang,  

0393 719 615 
Dịch vụ nghỉ 200.000 - 

400.000  
 10%  Không 

Từ ngày 06/6- 

06/7/2024 
 

3.  

Khu du lịch 

Đồi thông 

Than Uyên 

Khu 7, thị 

trấn Than 

Uyên 

0985929569 
Dịch vụ nghỉ 350.000 - 

450.000  
 20%  Không 

Từ ngày 06/6- 

31/7/2024 
 

4.  
Love hill 

Than Uyên 

Khu 9, thị 

trấn Than 

Uyên 

0962576966 
Dịch vụ nghỉ 250.000 - 

1.000.000  
 10%  Không 

Từ ngày 06/6- 

06/7/2024 
 

5.  
Vịnh Pá 

Khôm 

Bản Pá 

Khôm, xã Pha 

Mu 

0386898979 

Dịch vụ đi lại, 

vui chơi trên 

sông 

  10% 

Giảm 10% 

trên Tổng hoá 

đơn thanh toán 

sử dụng các 

dịch vụ 

Không 
Từ ngày 06/6- 

06/7/2024 
 

 

 


		2024-06-07T14:38:54+0700


		2024-06-07T14:38:52+0700




